
STT
SOÁ

 PHOØNG SBD Môn thi
Số TT
hồ sơ

Họ tên học sinh
C
h
ọ
Ghi chú

1 7 C000130 Toán 35 Nguyễn Hải Anh x
2 7 C000132 Toán 61 Nguyễn Thế Anh x
3 7 C000133 Toán 89 Võ Xuân Bình x
4 7 C000135 Toán 102 Nguyễn Thị Huệ Chi x
5 7 C000136 Toán 135 Đặng Lê Minh Duy x
6 7 C000138 Toán 139 Nguyễn Ngọc Kim Duyên x
7 7 C000143 Toán 174 Trương Minh Hằng x
8 7 C000147 Toán 220 Trần Gia Hy xHSG TP
9 7 C000149 Toán 264 Nguyễn Đình Khôi x

10 8 C000158 Toán 337 Hoàng Phương Minh xHSG TP
11 8 C000164 Toán 405 Phạm Lê Thanh Ngọc x
12 8 C000172 Toán 488 Nguyễn Hoàng Phúc x
13 8 C000174 Toán 507 Nguyễn Trần Vinh Phương xHSG TP
14 8 C000176 Toán 512 Nguyễn Hải Quân x
15 8 C000177 Toán 511 Lê Minh Quân xHSG TP
16 9 C000180 Toán 532 Lê Nguyễn Như Quỳnh x
17 9 C000185 Toán 566 Trần Phước Thành x
18 9 C000188 Toán 586 Ngô Quốc Thịnh x
19 9 C000189 Toán 630 Trần Danh Tiến x
20 9 C000196 Toán 685 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền x
21 9 C000197 Toán 686 DƯƠNG DIỆU UY x
22 9 C000198 Toán 692 Trần Đào Minh Uyên xThủ khoa

HS đội tuyển gặp GV bồi dưỡng lúc 7g30 thứ sáu ngày 26/7/2024, khi đi mặc đồng phục).
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1 12 C000243 LÝ 3 Hoàng mai thị khánh An x
2 12 C000245 LÝ 189 Phạm Văn Hoàng HSG TP
3 12 C000246 LÝ 199 Lê Kim Hương x
4 12 C000247 LÝ 241 Nguyễn Hoàng Mai Khanh x
5 12 C000248 LÝ 466 Phan Hoàng Tấn Phát x
6 12 C000249 LÝ 489 Nguyễn Minh Phúc x
7 12 C000250 LÝ 519 Đặng Anh Quân x
8 12 C000254 LÝ 655 Huỳnh Minh Triết x
9 12 C000255 LÝ 673 Nguyễn Quang Tấn Tú x

10 12 C000256 LÝ 683 Đoàn Dương Cát Tường thủ khoa

HS đội tuyển gặp GV bồi dưỡng lúc 7g30 thứ sáu ngày 26/7/2024, khi đi mặc đồng phục).
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1 10 C000203 Hóa 54 Trần Vân Anh
2 10 C000204 Hóa 58 Đoàn Hà Anh
3 10 C000205 Hóa 247 Huỳnh Công Nam Khánh Thủ khoa
4 10 C000206 Hóa 252 Bùi Anh Khoa
5 10 C000209 Hóa 315 Trương Hoàng Gia Linh
6 10 C000211 Hóa 365 Phạm Hoàng Nam
7 10 C000212 Hóa 371 Nguyễn Phan Thảo Ngân
8 10 C000214 Hóa 398 Nguyễn Minh Ngọc
9 10 C000215 Hóa 454 Nguyễn Khánh Nhiên

10 10 C000216 Hóa 461 Trương Ngọc Quỳnh Như
11 10 C000217 Hóa 463 Lê Tấn Phát
12 10 C000218 Hóa 477 Nguyễn Thế Phong
13 10 C000220 Hóa 515 Phan Hồng Quân
14 10 C000222 Hóa 633 Đào Viết Tín

HS đội tuyển gặp GV bồi dưỡng lúc 7g30 thứ sáu ngày 26/7/2024, khi đi mặc đồng phục).
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16 12 C000258 SINH 9 Phạm Thái An x
17 12 C000259 SINH 59 Hà Kiều Anh x
18 12 C000260 SINH 75 Nguyễn Phương Bảo x
19 12 C000261 SINH 97 Phạm Ngọc Quỳnh Chi x
20 12 C000262 SINH 107 Phạm Nguyễn Phúc Đăng x
22 12 C000264 SINH 354 Nguyễn Tiểu Minh x
23 12 C000265 SINH 361 Võ Nguyễn Bảo My x
26 12 C000268 SINH 612 Trần Phước Thuậnx
27 12 C000269 SINH 621 Nguyễn Bảo Thy xThủ khoa

HS đội tuyển gặp GV bồi dưỡng lúc 7g30 thứ sáu ngày 26/7/2024, khi đi mặc đồng phục).



STT
SOÁ

 PHOØNG SBD Môn thi
Số TT
hồ sơ

Họ tên học sinh Ghi chú

1 11 C000223 Văn 7 Nguyễn Phúc Hoài An

2 11 C000225 Văn 56 Văn Thị Ngọc Anh Thủ khoa
3 11 C000227 Văn 82 Trần Ngọc Gia Bảo

4 11 C000228 Văn 134 Nguyễn Nhật Duy

5 11 C000229 Văn 131 Nguyễn Đỗ Ánh Dương

6 11 C000231 Văn 170 Thái Phạm Gia Hân

7 11 C000232 Văn 164 Nguyễn Nhã Hân

8 11 C000234 Văn 312 Trần Khánh Linh

9 11 C000235 Văn 340 Lý Nguyệt Minh

10 11 C000238 Văn 616 Dương Ngọc Minh Thùy

11 11 C000240 Văn 596 Nguyễn Hoàng Anh Thư

12 11 C000241 Văn 594 Huỳnh Lê Anh Thư

13 11 C000242 Văn 638 Nguyễn Thị Bích Trâm HSG TP

HS đội tuyển gặp GV bồi dưỡng lúc 7g30 thứ sáu ngày 26/7/2024, khi đi mặc đồng phục).
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1 1 C000001 Anh văn 11 Ngô Ngọc Thùy An x
2 1 C000002 Anh văn 39 Nguyễn Ngọc Mai Anh x
3 1 C000007 Anh văn 36 Nguyễn Hoàng Hải Anh x
4 1 C000013 Anh văn 72 Mạch Thiên Bảo HSG TP
5 1 C000022 Anh văn 128 Nguyễn Bùi Thùy Dương x
6 2 C000026 Anh văn 120 Hoàng Minh Đức x
7 2 C000029 Anh văn 163 Nguyễn Ngọc Minh Hân x
8 2 C000031 Anh văn 172 Trương Nhã Hân x
9 2 C000033 Anh văn 173 Nguyễn Ngọc Diễm Hằng x

10 2 C000042 Anh văn 196 Nguyễn Gia Hưng x
11 3 C000049 Anh văn 244 Trần Lê Phương Khanh x
12 3 C000050 Anh văn 240 Nguyễn Bùi Minh Khanh x
13 3 C000054 Anh văn 253 Đặng Nguyễn Đăng Khoa x
14 3 C000058 Anh văn 268 Đỗ Nguyên Khôi x
15 3 C000060 Anh văn 283 Nguyễn Huỳnh Tường Lam x
16 4 C000071 Anh văn 281 Đặng Lê Mỹ Kỳ HSG TP
17 4 C000072 Anh văn 377 Kiều Kim Ngân x
18 4 C000082 Anh văn 394 Mai Bích Ngọc x
19 4 C000086 Anh văn 437 Trần Nguyễn Hoàng Nhân x
20 5 C000088 Anh văn 438 Vũ Thiện Nhân x
21 5 C000093 Anh văn 462 Võ Phạm Thanh Như thủ khoa
22 6 C000110 Anh văn 535 Mai Phương Quỳnh x
23 6 C000111 Anh văn 550 Nguyễn Hoàng Minh Tâm x
24 6 C000112 Anh văn 555 Nguyễn Phúc Thái x
25 6 C000116 Anh văn 561 Nguyễn Đức Thắng x
26 6 C000118 Anh văn 620 Huỳnh Bảo Đăng Thy x

HS đội tuyển gặp GV bồi dưỡng lúc 7g30 thứ sáu ngày 26/7/2024, khi đi mặc đồng phục).
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3 PM2 C000273 TIN 421 Nguyễn Hữu Phúc Nguyên Thủ khoa
5 PM2 C000275 TIN 112 Nguyễn Hữu Đạt x
6 PM2 C000276 TIN 53 Nguyễn Trần Đức Anh x
7 PM2 C000277 TIN 628 Hà Minh Tiến Thủ khoa
10 PM2 C000280 TIN 190 Huỳnh Phước Hội x

HS đội tuyển gặp GV bồi dưỡng lúc 7g30 thứ sáu ngày 26/7/2024, khi đi mặc đồng phục).
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12 C000273 ĐỊA 328 Lưu Thị Phương Mai x
2 C000275 ĐỊA 69 Tống Phước Yên Bằng x
3 C000276 ĐỊA 696 Phan Thị Mai Vân x
4 C000277 ĐỊA 469 Lương Viễn Phát x

HS đội tuyển gặp GV bồi dưỡng lúc 7g30 thứ sáu ngày 26/7/2024, khi đi mặc đồng phục).


